	BỘ NGOẠI GIAO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 50/2017/TB-LPQT
	Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017


THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ký tại Xô-phi-a, ngày 05 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.
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VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Lê Hải Triều


HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BUN-GA-RI VỀ HỢP TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri, sau đây gọi là “các Bên”;

Với mong muốn hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người;

Trên cơ sở tôn trọng quyền con người, quy định của các điều ước quốc tế mà các Bên là thành viên và pháp luật trong nước của mỗi Bên;

Nhằm góp phần vào sự phát triển và tăng cường mối quan hệ song phương;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1
Phạm vi hợp tác
1. Các Bên nhất trí hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sau:

a) Tội chống loài người;

b) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất;

c) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ và hàng hóa lưỡng dụng;

d) Mua bán người, các bộ phận cơ thể người, bắt cóc và đưa người di cư bất hợp pháp;
e) Tội phạm máy tính;

f) Làm giả và lưu hành tiền giả và các phương tiện thanh toán giả;

g) Lừa đảo, trộm cắp, cướp tài sản;

h) Tội tham nhũng và rửa tiền;

i) Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

j) Tội buôn lậu, buôn bán hàng cấm và tội phạm về kinh tế khác;

k) Tội phạm về môi trường;

l) Tội lạm dụng tình dục trẻ em;

m) Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia;

n) Tội khủng bố và tài trợ khủng bố;

o) Các loại tội phạm khác mà hai Bên thấy cần thiết.

2. Các Bên cũng sẽ hợp tác trên các lĩnh vực chống tội phạm, phòng ngừa và bảo vệ trật tự công cộng và các lĩnh vực khác mà các Bên cùng quan tâm trong đó có việc trao đổi chuyên gia, đào tạo sỹ quan cảnh sát, trao đổi các văn bản pháp luật và tài liệu liên quan đến nội dung trong Hiệp định này.
Điều 2
Nguyên tắc hợp tác
1. Phù hợp với các quy định của Hiệp định này và pháp luật hiện hành của mỗi nước, các Bên cam kết sẽ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

2. Việc hợp tác không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng của mỗi quốc gia.

Điều 3
Từ chối hợp tác
1. Các cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu sẽ từ chối hợp tác trong các trường hợp sau:

a) Xâm hại chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự công cộng cũng như các lợi ích thiết thực khác của mình; hoặc

b) Trái với pháp luật quốc gia.

2. Trường hợp không thực hiện hoặc không đồng ý hợp tác thì quyết định từ chối và lý do phải được thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu thấy vẫn có thể thực hiện yêu cầu đó trong những điều kiện nhất định thì thông báo ngay về các điều kiện đó cho Bên yêu cầu để Bên đó xem xét có tiếp tục yêu cầu với những điều kiện đó hay không.

Điều 4
Cơ quan đầu mối
1. Các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định này là:

a) Về phía Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: Bộ Công an;

b) Về phía Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri là:

- Bộ Nội vụ;

- Cơ quan An ninh quốc gia.

2. Các cơ quan đầu mối sẽ liên lạc với nhau để thực hiện các mục đích của Hiệp định này. Các cơ quan đầu mối sẽ thông báo cho nhau về chi tiết liên lạc qua các kênh ngoại giao cũng như bất kỳ thay đổi nào về vấn đề này.

Điều 5
Các hình thức hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
Việc hợp tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sẽ được tiến hành trên các lĩnh vực sau đây:

1. Trao đổi thông tin liên quan đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia theo yêu cầu hay sáng kiến đề xuất của một Bên;

2. Trao đổi thông tin nghiệp vụ mà các Bên cùng quan tâm có liên quan;

3. Trao đổi các văn bản pháp luật cũng như thông tin về các kỹ thuật và phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong công tác Cảnh sát.
Điều 6
Chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ và hàng hóa lưỡng dụng
1. Các Bên sẽ tăng cường việc trao đổi thông tin, kiến thức và chuyên môn và hợp tác ngăn chặn và phòng ngừa hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ, vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Phù hợp với Hiệp định này, hàng hóa lưỡng dụng được hiểu là các mặt hàng bao gồm phần mềm và công nghệ được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự và sẽ bao gồm tất các hàng hóa có thể được sử dụng cho cả việc sử dụng không gây nổ và hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân hoặc các thiết bị nổ hạt nhân khác.

Điều 7
Chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất
1. Các Bên tăng cường hợp tác trong khuôn khổ 3 Công ước của Liên hợp quốc về chống ma túy mà các Bên là thành viên: Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961, Công ước về các chất hướng thần năm 1971, Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và các chất hướng thần năm 1988.

2. Các Bên sẽ:

a) Trao đổi thông tin về việc chế biến, sản xuất, chiết xuất, chuẩn bị, chào hàng, rao bán, phân phối hàng hóa, giao nhận, môi giới gửi hàng, gửi quá cảnh, vận chuyển, xuất nhập khẩu các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất trái với quy định của pháp luật mỗi Bên;

b) Xác định căn cước, địa chỉ và hoạt động của các cá nhân bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất;

c) Hợp tác trong đấu tranh phòng, chống vận chuyển tiền hoặc tài sản do phạm các tội về ma túy mà có.

Điều 8
Chống làm giả, lưu hành tiền giả và các phương tiện thanh toán giả
Các Bên sẽ:

1. Trao đổi thông tin liên quan đến việc làm tiền giả hoặc thay đổi giá trị tiền tệ hoặc các phương tiện thanh toán khác cũng như việc làm giả lưu hành phương tiện thanh toán giả;

2. Hợp tác phòng, chống các tội phạm liên quan đến tàng trữ, sử dụng các phương tiện thanh toán giả, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển và nhận tiền giả cũng như các phương tiện thanh toán giả khác;

3. Hợp tác ngăn chặn việc làm giả, tiếp nhận hoặc sở hữu các loại vật tư, chương trình máy tính, kỹ thuật tạo ảnh đa chiều và các phương tiện khác để làm giả tiền hoặc thay đổi giá trị tiền tệ.

Điều 9
Chống mua bán người, các bộ phận cơ thể người, bắt cóc và đưa người di cư bất hợp pháp
Các Bên sẽ trao đổi thông tin về:

1. Hành vi mua bán người, các bộ phận cơ thể người; về các cá nhân và tổ chức tội phạm có liên quan;

2. Các hình thức di cư bất hợp pháp, chống mua bán người;

3. Các bộ phận cơ thể người, bắt cóc, đưa người di cư bất hợp pháp, các kênh di cư bất hợp pháp;

4. Kinh nghiệm về các phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người, các bộ phận cơ thể người và đưa người di cư bất hợp pháp.

Điều 10
Hợp tác chống tham nhũng và rửa tiền
1. Các Bên triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003 mà các Bên là thành viên.

2. Các Bên sẽ hợp tác nhằm ngăn chặn, phát hiện mọi hình thức rửa tiền; áp dụng các biện pháp khả thi nhằm kiểm soát, phát hiện việc vận chuyển tiền mặt và tài sản qua biên giới nhưng không gây trở ngại đối với các dòng vốn hợp pháp.

Điều 11
Trao đổi, sử dụng và bảo mật dữ liệu
1. Các Bên hiểu rằng trong quá trình thực hiện Hiệp định này, dữ liệu cá nhân có thể được trao đổi. Các bên cam kết xử lý dữ liệu cá nhân một cách công bằng và phù hợp với luật pháp của mình. Việc trao đổi thông tin sẽ được thực hiện như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền của các Bên sẽ nỗ lực tối đa hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến việc phòng ngừa, phát hiện và điều tra các loại tội phạm nêu trong Hiệp định này, trên cơ sở phù hợp với pháp luật quốc gia mỗi Bên;

b) Việc trao đổi thông tin theo quy định tại Điều này bao gồm:

i) Thông tin về hoặc có liên quan đến các cá nhân và tổ chức bị nghi ngờ liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, mua bán ma túy, rửa tiền, tội phạm có tổ chức và các tội phạm nghiêm trọng khác;

ii) Thông tin về hành vi phạm tội hoặc các hoạt động chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội đó;

iii) Thông tin về các biện pháp kiểm soát hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất cũng như kinh nghiệm thực hiện các biện pháp này.

2. Căn cứ theo luật pháp quốc gia các Bên, các Bên sẽ trao đổi, sử dụng và bảo mật dữ liệu trên cơ sở các nguyên tắc sau:

a) Khi hoặc trước khi cung cấp dữ liệu, các Bên sẽ phải thông báo cho nhau về mục đích cũng như những hạn chế liên quan đến việc sử dụng, xóa hay hủy dữ liệu đó kể cả những hạn chế có thể có đối với việc tiếp cận dữ liệu nói chung và nội dung cụ thể nào đó nói riêng. Trong trường hợp sau khi cung cấp dữ liệu mới, các Bên thấy cần có những hạn chế đó thì sẽ thông báo cho nhau sau. Các Bên sẽ thông báo cho nhau về bất kỳ sự vi phạm nào về bảo mật dữ liệu và các biện pháp được thực hiện về vấn đề này.

Bên được yêu cầu chuyển dữ liệu và Bên yêu cầu chuyển dữ liệu sẽ lưu hồ sơ về việc chuyển dữ liệu và duy trì việc cung cấp tài liệu về quá trình xử lý có liên quan. Bên tiếp nhận dữ liệu sẽ, theo yêu cầu, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền được phép chuyển dữ liệu cá nhân về quá trình xử lý của mình;

b) Quyền và nghĩa vụ của Bên được yêu cầu cung cấp dữ liệu:

i) Bất kỳ dữ liệu nào do các Bên trao đổi chỉ được sử dụng cho mục đích và theo điều kiện do Bên được yêu cầu quy định và Bên được yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin về việc sử dụng các dữ liệu đó. Bên được yêu cầu cung cấp dữ liệu phải đảm bảo dữ liệu được chuyển giao kịp thời, chính xác và việc chuyển giao dữ liệu này là cần thiết và đáp ứng yêu cầu mục đích của Bên đề nghị cung cấp dữ liệu;

ii) Bên được yêu cầu cung cấp sẽ xác định điều kiện về việc hủy dữ liệu được chuyển giao theo quy định pháp luật của nước đó. Dữ liệu đó sẽ bị hủy khi Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu được thông báo dữ liệu này được thu thập hoặc cung cấp một cách bất hợp pháp hoặc đó là những dữ liệu không đúng, hoặc không nên cung cấp hoặc dữ liệu đó không còn cần thiết đối với mục đích, yêu cầu cung cấp thông tin, trừ trường hợp Bên cung cấp dữ liệu cho phép sử dụng các dữ liệu cá nhân đó vào mục đích khác. Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu phải thông báo cho Bên được yêu cầu cung cấp dữ liệu về việc hủy bất cứ những dữ liệu nào mà Bên cung cấp dữ liệu chuyển giao;

iii) Các dữ liệu được trao đổi chỉ có thể được tiết lộ cho các Bên thứ ba nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Bên được yêu cầu cung cấp dữ liệu và phù hợp với pháp luật trong nước của mình.

c) Quyền và nghĩa vụ của Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu:

i) Bên yêu cầu không sử dụng những dữ liệu này cho các mục đích khác ngoài những mục đích đã được quy định trong Hiệp định này và vì đó mà những dữ liệu này được cung cấp;

ii) Theo yêu cầu của Bên cung cấp dữ liệu, Bên dữ liệu được chuyển đến, sẽ cung cấp thông tin về việc sử dụng và kết quả đạt được từ việc sử dụng những dữ liệu này.

d) Các Bên sẽ cung cấp các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết cho việc bảo mật dữ liệu được trao đổi chống lại sự thất lạc do vô ý, sự phá hủy do vô ý hoặc sự phá hủy bất hợp pháp, việc truy cập trái phép, thay đổi, phổ biến, phá hủy hoặc xóa dữ liệu.

Điều 12
Hợp tác đào tạo
Các Bên hợp tác đào tạo cán bộ cho Bên kia các kỹ thuật nghiệp vụ nhằm mục đích phòng, chống, điều tra, lãnh đạo và quản lý.

Điều 13
Trao đổi kỹ thuật
Các Bên sẽ cung cấp cho nhau thông tin về các biện pháp kỹ thuật mới liên quan đến điều tra và khám phá tội phạm và bảo mật thông tin.

Điều 14
Trao đổi thông tin mật
Các Bên sẽ trao đổi thông tin mật căn cứ theo Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bun-ga-ri về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2012.

Điều 15
Chi phí
1. Cơ quan có thẩm quyền của Bên được yêu cầu sẽ thanh toán tất cả các chi phí thông thường trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các cơ quan đầu mối.

2. Cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu sẽ chịu tất cả các chi phí đi lại và sinh hoạt cho đại diện của mình trừ khi có thỏa thuận khác.

Điều 16
Giải quyết tranh chấp
Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ việc giải thích, áp dụng hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa các cơ quan đầu mối.

Điều 17
Phù hợp với các thỏa thuận khác
Hiệp định, này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ trong các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế khác mà mỗi Bên là thành viên.

Điều 18
Điều khoản cuối cùng
1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày một Bên nhận được thông báo sau cùng bằng văn bản của Bên kia qua đường ngoại giao về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp định này có thể được sửa đổi khi có sự đồng thuận của các Bên và những sửa đổi này sẽ được coi là phần bổ sung của Hiệp định. Các sửa đổi Hiệp định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hiệp định này có giá trị trong thời hạn năm (05) năm và sau đó sẽ được mặc nhiên gia hạn từng năm (05) năm một, trừ khi một Bên thông báo cho Bên kia trước sáu (06) tháng bằng văn bản về ý định chấm dứt hiệu lực. Việc chấm dứt hiệu lực này sẽ không làm ảnh hưởng đến những dự án hoặc chương trình hợp tác đang thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định.
Làm tại Sofia ngày 05 tháng 6 năm 2015, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Bun-ga-ri và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau. Trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.
	THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




LÊ QUÝ VƯƠNG
Thứ trưởng Bộ Công an
	THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BUN-GA-RI




KRASIMIR TSIPOV
Thứ trưởng Bộ Nội vụ
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MEXAY
TPABHTEJCTBOTO HA COIHMAMCTHYECKA PEIYBIUKA
BHETHAM
"
TIPABUTEJICTBOTO HA PENYBJIMKA BBJITAPHSI
3A
CHTPYIHHMECTBO B IPEBEHIASITA X BOPBATA
CIIPECTBIHOCTTA

TlpasurescTBOTO Ha COMMATHCTIECKa peryGiKa BHeTHAM H NDABHTENICTBOTO Ha
Peny6uxa B5rapis, Kapirsani 10-RATATEX “CTpamiTe”,

HKenackin ia CA CHTPYTHUST B MPEBCMINNT2 M GOPOATA ¢ NPECTBIHOCTTA,
0COGCHO ¢ TPARCTPAHINIHATE OPFAHMSMpAHA NDECTHIHOCT, TPECTHIUICHAATA,
CBAP3AMH C HAPKOTHIM, # NPECTBIVICHUT, CESPIANH ¢ TPAGUK Ha Xopa;

Jawuralixi YOBCIITC mpama, PaNIOpEAGHTE HA MEAIYHADOMNNTE [IOTOBOPH,
0GBxpaai CTpaMITE, i HAMOHATHITE 1M 3AKOHONATENCTEa;

Clpemeiix cc fa XOTPHHECAT 33 PASBHTHETO M YKDEMBAHETO Ha TeXHHTE
BYCTPAHHI OTHOMICHUS;

CromosIXa HACTOAIIOTO CTIOpASYMEHTIe, KaKTO CeABa:

Yen 1
O6xear na chTpyAEIECTEO
(1) Crpamire cH CHIpYMHMuAT B UpEBCHIMAT2 M GOpGaTa Che ClemHATC
npecTaICHMS:
a) TlpecTBIVIEHI Cpemmy THMHOCTTa;
6) HesakoHHO NpOM3BOACTRO, ChXPaHSBAHe, TPAHCTIOPTHpaHe WM
TEPIOBI C HAPKOTHIIH, IICHXOTPOTIHH BEIIECTB K TPEKYPCOPH;,
3) He3sakoHHO IOMIBOICTEO, CHXpANSBAHE, TPAHCIOPTHPAHE, YIOTPCSa
FUIH TEPrOBIL C OEKIIS, GOGNPHIIACH, BPHEHH BEIICCTBA H USICTHE
Boliia ynoTpeGa;
1) Tpauk Ha Xopa, THPIOBMA C WOBCHIKM OpraHH, OTBIWGEHC M
"HE3AKOHHO IPEBEAKIANE TIPE3 TpanmaTa;
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)

%) KoMmoTsprt npecTsieas;

¢) Tlompanse M PIPOCTPAICHHE KA NONIPABCHI MApIIH AL 1
pasnnamaremm cpexcTsa;

%) Kpaox6a, rpabesx i NpUIOGHBAKE K IMYIIECTBO HPE3 HIMAMa,;

3) Kopynuusst u w3nupasic a mapu;

4) TIpeCTRIVIENHS,  HADYINABALA ~ TPABOTO  Ha  WNTC/CKTYATHa
cobeTseroCT;

) KoHTpaBanaa, TEproBii Ch¢ 3a6pAHESI CTOKI 1 MIPYTH HKOHOMITIECKI!
npeCTITEHH;

1) TIpeCTBIUICHHS CPENTy OKOTHATA CPEa;

M) CeKeyalHi MOCEraTeCTBa Cpemmy Zela;

1) TpaHCIDAKIIHA OPraH3HPAKA IPECTHIHOCT;

©0) TepopuzbM i GHHAHCHPAHE Ha TEDOPHIBM;

m) Jlpyrs mpecThienns, sa Kowro CIpaHHTE IpCUCHST, e €
HeoGX0IMMO.

Crpamwte om CBTpymmMNarT B OGNAcTTa HA mpoTuBOjeliCTBHE Ha
HpECTBNHOCTT, MPEBCHINA i OMGSBaHC HA OGWCCTBCHHA PCX W JPYTH
06/1aCTH OT B3aMMeH HATEpeC, BKIOTHTEINO PASMAHA Ha SKCIICPTH, 0GYUCHHE
Ha MOMMUCHCKA CHYKHTCTH, DA3MAHA HA 3aKOHOJATENHH TEKCTOBE M
ny6MKAMM, TOCRETCHM Ha TEMATHKA, CRBPIAHA C NPCTMETA Ha ToBa
criopasymenue.

Ynen 2
TIpHANHIN Ha CHTPYIHHYECTBO
B chOTRETCTRHC ¢ pasnopesGHTe Ha Topa CrIOpAsYMEHHE 1 IPW SATHTANC Ha

CHOWTC HAUVIOHATHW 38KOROZATENCTE2, CTPARWTC GG CHITACABAT 1A CH
CLIDYAUHYAT ISLIOCTHO B NIDEREHIHATA  GOPOATa C IPECTEIHOCTTA.

CHIPY/HMNECTBOTO HiMa 112 3a¢ATa HAMOHATHATA CHIYPHOCT ¥ OGICCTEHIE
pea ua twere Crpan.

Yaen3
Orieas ot enTpyMHICCTRO
Kowmerenamre oprami na samonienata CTpama OTKEspaT chielicTsie B
eneamire caryuau:

) HAKEDHADANC HA THPKABHIA CYBEPCHATET, HAIMONATHATA CHIYPHOCT,
OBICCTBEHI PCA i PYH SHANHMH HETEPECH; WK

6) MpPOTHEOPEUNC C HAMOHAIHOTO 3AKOHOIATEIICTBO.




[image: image3.png](2) B onysal, Se CHTPY/HIMECTROTO & IPEKPATEHO WM OTKAIAHO, PEMIEHNETO 1
HpHSWRATE 33 HEro TpAGEA [a Ce MOBEAAT O HAMHETO Ha OPLAHMTE Ha
Moremara Crpaiia Ges 3abapsite. AKO KOMIETEHTHIST OPTaH Ha 3AMONICHATA
Crpaiia € B CHCTOANHE 1@ WSIBIHA MOTIGRTA TIpH OTIPENEEHH YCIOBHA, Tol
TpAGBA 1A CHOGUI Te3 YCTOBMA HA KOMICTCHTHMS OPras Ha MOTaTa
Crpana, KoifTo Tp#6Ba a PENIH IATH d T IIPHEME WIH He.

nen 4

Towkn 3a KOHTAKT

(1)  KOHTAKTHHTe TOUKI 32 H3IBTHEHHETO Ha ToBa CIIOpASYMEHHE Ca:

) 3a mpasurercrsoro ra CommamcTavecka pemyGmixa Bretnau:
MmmHeTepeTBOTO Ha ofmecTBenaTa CArypHOCT

6) 3a npasTencTsoTo Ha PenyGmika Barapms:
- Mummcrepersoro na sLTpemmATe pabo
- Mvpxasna aremmns ,Hanmonanma earyproct

(2)  KOHTaKTHITE TOMKH OCHIICCTESBAT KOMYHUKALIS TIOMEXAY CH 38 IEIHTE Ha

Topa Criopasymente. Te ce MHGOPMHPAT BIAHMO 32 CHOTBETHATE AQHHA 32
'KOMTAKT i IIpOMERHTe B TIX pe3 JMIUIOMATHIECKI KaHATH,

nen 5
®opmn a cHTpyAHRICCTBO 32 NpEBeHIMs H Gopba ¢ TPanCTpanEIEATE
OprammMpana npecTmHOCT
CrTpyasmecTsoTo B ofnacTra Ha GOpGATA ¢ TPAHCIPEHHYHATA OPraHHSHpAHA
IIpECTBINOCT Ce H3PEPIIBA B CACTNHTS HANPEBICHA:

1) obmen ma unbopMamus, csspaama ¢ GopGaTa CpeIly TPEHCTPAMMIHATE
OprAHMIMpaHA IDECTHIHOCT, [0 MONGA WIH O MHMIMATHBA Ha €3 of

Crpae;
2) OGMeR Ha OMEpATIBHA HH(OPMAIIS O B3AMMEH FHTEpEC;

3) OGMeli Ha 3aKOHOATeNHN AKTOBE, KAKTO i HA MH(OPMALNIK 32 TEXHHKHTE 1
TEXHHTECKHUTE CPEJICTEA, H3IONISBAHH IPH IOMHUUEHCKH ONEPAIH.

nen 6

Fop6a ¢ HE3KONHOTO NPOHIBONCTEO, CHXpAHEHHE, TPANCIOPTHPANE, YIOTPESa
H THPTOBHS ¢ OPB/KES, GOCIPHNACH, BIPHEHH BEIeCTBA A HICTHS ¢
Bbamoxna ABoiina ynorpesa




[image: image4.png](1) CrpannuTe 3ackpar oGMeHa Ha WHGOPMAL, 3HAHWS M NPOGECHORATHM
YMCHIS W CH CHTPYAHEYAT B TPOTHBOLGHCTBHETO ¥ MDEECHINMATA Ha
HEAKOHHOTO TIPOMIROJICTRO, CHXAFCHHE, TPANCTOPTHPANE, YIIOTPEGa WL
THPIOBUA C OPEAWSA, GOCTIPHIACH, B3PUBHY BEUICCTBA W OPIAIL 32 MACOBO
yunmosenme,

(2) 3a nemme Ha Criopasymenwero W3mens ¢ Mpoliia YNOTpeba ca e,
BITIOMNTENHO COYTYCP 1 TEXHONOTHH, KOHTO MOFAT ZA Ce H3TON3BAT KAKTO 32
IPAKIAHCKY, TAKA H 33 BOCHHM ICIK, M BIIOWBAT BCWIKH HSICTAA, KOWTO
MOTT 212 Ce NPHIAFaT KAKTO 32 HEB3PHBHA YIIOTPEGE, TAKA 1 110 KAKEBTO  Ja
GHI0 HawHH, NOMTIOMATAIN MPOH3BOCTBOTO Ha SAPEHH OPBXHA MM APYIH
ANPCHT BIPUBHH YCTPOHCTBA.

nen 7

Bop6a ¢ HE3AKONHOTO NPOIBOACTEO, CHXpANENHE, TPAHCHOPTHPANE 1
TEPrOBESI C HAPKOTHIIH, ICHXOTPONEH BEUIECTBA i IPEKYPCOPH

(1) CTpammme sacHIBAT CHTPY/HINECTROTO CH B paMKiTe Ha Tpite Kompemmm
5 OOH 3a Gop6a ¢ HAPKOTHINUTE, 0 KOTO i JBETE ABPAABH Ca CTPAHH:
EuisaTa KOHBEHIMA 110 yrosamyTe beutecTsa ot 1961 r., Konserusma 3a
ncuxoTponiuTe Bemectsa ot 1971 r. 1 Kouetmmusra Ha Opranusauusra Ha
OGcmHCHHTe HAIMH 33 GOPGA CpeIlly He3aKOHNHA TaQK Ha ymoksaum u
ncuxoTpomHK Bemectsa ot 1988 T.

(2) Crpamre:
) oGMemAT mHGOpMawis 3a  0GAGOTBANETO, IPOM3BOACTEOTO,
MIBIMUAHETO, NPHFOTOBTEHMETO, NpE/TATaNeTo, NPONKGATA K
PAITIPOCTPAHERHETO C Len MPOAWKGA, MOTYSaBAHETO  HSTpAIAKETO,
NOCPEMMSCCTROTO  NpH  NOCTABKA,  TPAHSWTHOTO  H3Tpamane,
TPAHCTIOPTHPAHETO, BHOCA W W3HOCA HA HAPKOTHI, NCHXOTOTHM
BEIECTBA M TIPEKYPCOpH, TOTMBOPESAUS Ha pasnopeiGHTE Ha
3aKOHOZATEACTBOTO Ha Beska o CTpAHHTE.

6) YCTAaHOBABAT CAMONHYHOCTTA, MCCTOHAXOKICHHETO U ACHCTBUATA Ha
T2, SATIONOSPEHH, Y€ Ca 3aMECeHH B HEIAKOHEH TPAGHK Ha KapKOTHIU,
NICHXOTPONHH BEINIECTDA H TPEKYPCOPH;

B) cu CHTPYIMEUAT B GOPGATA C HEIAKORHOTO MPCHACAHC HA NAPYHY
CPENCTBA WM MMYIECTRO, NWIOGHTH upe: MIEBPUIBANCTO HA
NIPCCTHILICHIIS, CBBp3aNI ¢ HAPKOTHII

Waen 8

Bop6a ¢ GamunpRIMPANCTO H PA3POCTPANEHIETO Ha MOATPABEHH NAPHIHH
suauu u pasnamATE M cpexCTRA

Crpare:




[image: image5.png]1) oBMerST MH(OpMALIS, CBHP3HA C HANPABATA 1a GATIIHEH NAPIHH SHALH,
MOmNpaBKATZ A BATyTa WM ADYTM PASIIAATENHM CPEICTEA, KAKTO K
ATIIQHIMPANETO 1 PASTPOCTPAHEHHETO HA TIOAMPABEHH PASIIATIATEI NI
cpexctsa.

2) CH CHTPY/HINAT B NPEOTBPATSBAHETO M NPECHYAHETO HA MPECTHIVICHNS,
CBEP3AHH ChC CHXPRHCHHETO H YIIOTPEGATa Ha NONPABCHH PaSIUIAIIATCIIHH
CpeicTBa, BHOCZ, WIHOCA, TPAHCTOPTUPAHETO H NONYSABAHCTO Ha
HOANpaBeHa BATYTa W XpYIH IOAUPABEHH PasIIAMATE IHH CPElCTB.

3) OH CHIPYZHWYAT B TPSNOTBPATABAHCTO Ha HE3AKOHHOTO NPOM3BOACTEO,
NOTyuABARC WIM NpHTEXABAHE Ha BEUNN, KOMIIOTEPHH IPOIPAMH,
XOIOTpAMH WIH  BCAKAKBH DI  CPENCTBA, IDHCNOCOGEHH  3a
ammmmpate WK TOATPAEK Ha BATyTa.

Hnen 9
Bop6a ¢ Tpadbmica BA X0Pa, THPrOBHSTA ¢ YOBENIKA OPTAHH, OTBIHIAHETO
H HE3AKORHOTO IpeBeANARE Npe3 rpanALATA
Crpammire ofmens unpopmamas 3a:
1) neicrams, Cbpsamy © TPaGHKA K XOpA, THPIOBHSTA C SIOBEUIKH OPraRi;
M1t ¥ IPECTBIHY OPraHH3AINY, AHTAKHPAHY C TA3H JEHHOCT;

2) Gopmure Ha Heneramna Murpam, Gopba ¢ TpaduKa Ha Xopa, THPIOBMS ¢
NORCUIKG1 OpFamM, OTRTNIANE, HEIAKOHHO NPEBEAIGHE UPEX IPAHMUA M
KAHATITE Ha HETETATHA MATPAIIS;

3) OIHT OTHOCHO MCTOAMTE M TEXHHKHTE, H3NoN3BaHH B Gop6ata ¢ Tpaduka Ha
XOpa, TEDIOBHATA C UOBENIK OIGHA H HE3AKOHHOTO MPEBEXIAHE IpES
rpasmma.

Waen 10
CLTPYANEIECTRO CpeINy KOPYNUMSTA M HIIMDANETO HA IADH

(1) Crpamire mpwiarar edekrsno pasnopenGute Ha Komsemusra na OOH
cpemy xopynuusTa ot 2003 I., 110 KOSTO ABETE ABPKABH €4 CTPAHM.

(2) CrpauuTe CH CHIYNHMYET 33 IPSOTEPATABAHE U PASKDHBAHE HA BOMUKH
oM Ha HSTIMpARE Ha TIAPH; NPIIATAT OCHIIECTEMMI MEDKH 32 KOHTPOT 1
PASKPBAHC HA XBYDKERVIETO 1 TIapH B GPOM M MMYLIECTO IIpea FpAHAIA, Ge3
22 Ce HaMECBAT b 38KOHOBO PEryJMpAHHTE KAIMTATIOBH IOTOI.

e 11
O6ven, H3MONBANIC M JAMATA Ha NAHHI

(1) Crpamnte mpuewmar, Ye B Tpolieca Ha MPHUIATANE Ha TOBA CRIOPAsYMEHHE ©
BEIMOKHO OOMEHSHETO Ha mirmm jamin. CTPAHMTC Ce SaiBIKABAT fa




[image: image6.png]0GpaGoTBaT JIMIHATE JGHHA J0GPOCHBECTHO U CHOGPA3HO CBOETO HAIMOHATHO
3aKOHOTATENCTRO. OBMCHTT Ka HHGOPMAIIIA C¢ HIFEPLIAA, KAKTO CICBA:

a) B CHOTBETCTBHE C HALMOHAIHOTO CH 3aKOHOJATENCTBO, KOMICTEHTHUTE
oprauu Ha CTpaHHTe BEB BE3MOXHO Half-roNsiMa CTEIeH CU ChIPYRHMYAT B
O6MeHa Ha MHQOPMAINS, CBEDIAHA C NPEJOTBDATABANC, PA3KPHBAHE K
pascie/lBaHe Ha IPECTHINICHUATA OT 0GXBaTa Ha CIIOPA3yMEHUETO.

6) OO6MeHBT Ha MHQOPMAIHA 110 TO3N WIEH BKITI0UBA:

i. wuHpOpMAIMA OTHOCHO HJIH CBBp3aHA C JIMUA H OpraHM3alMH,
3aII0/I03PEHH, Y€ €A 3aMECEeHH B TEPOPU3BM, TPaQHK HA HAPKOTHIM,
NpaHe Ha MapW, OpraHM3WpaHA MPECTBIHOCT M APYTH TEXKH
pECTBILICHUS;

fi, WHQOPMAUWA 3a WIBHPUIBAHCTO HA TAKWBA UPCCTHIVICHWS WIH Ha
neimocm TIO TIOATOTOBKATA UM;

iili. wAGOpMammA 3a MEPKE 3a KOHTPOJ Ha 3aKOHHaTa THPrOBHS C
HapKOTHUHM BEIECTBA, ICHXOTPOIHH BEINECTBA M NPEKYPCOPH H 32
OIHTA B IPHJIATAHETO Ha Te3H MEPKH.

(2) CohriacHO HAIMOHATHOTO 3aKOHOJATENCTBO Ha IbpxaBuTe Ha CTpaHmuTe,
CrpannTe me OGMEHAT, W3NOJ3BAaT M 3aI0UTABaT JAHHM BB3 OCHOBA Ha
CIIe/IUTE IPHHIHIA:

a) CTpaHHMTE ce yBEIOMSBAT B3aHMHO, B MOMEHTA Ha NPEIOCTABIHETO Ha
JIMHATE JAHHM WM TPEXM TOBA, 3a UENTa, 32 KOATO CE NPENOCTaBST
JIMYHUTE JaHHU U 33 KaKBHTO K Ja GHIO OrpaHHMYeHHs 33 TAXHOTO NOJI3BaHe,
3aIHYaBaHe WIH YHHUIOKABAHE, BKIIOYHTEHO BH3MOXHH OTPaHMYCHHS Ha
moctema B o6m wmm cnemaduyeH acmekr. Korato HeoGXOmMMOCTTa OT
TaKMBa OTPaHMYEHHS CTaHE HCHa Clel IpenocTaBsHero, CTpaHuTe Cce
uH(OPMHPAT B3aMMHO 3a TE3M OrPaHHYEHHs Ha I10-KbCeH eran. CTpaHHuTe ce
YBEJIOMABAT B3AMMHO 3a BCSKO HapylleHMe Ha CHTYPHOCTTa Ha JaHHHTe,
KaKTO ¥ 33 [IPE/IIPHCTHTE MEPKH.

3amonenata Crtpana u Monemara CTpaHa IIOJUIBPKAT DPETHCTED 3a
TIpefaBaHETO Ha JAHHW M NONBPXKAT JOKYyMEHTAIWMS 33 CHOTBETHHTE
omepamum 1m0 oGpaGorka. [lpmemamara CrpaHa, [pH TIOHCKBaHe,
HHGOPMAPA KOMIICTEHTHIA OPraH, KOUTO € NIpe0CTaBII IHIHKTE JaHHH, 32
‘TsXHaTa 06paboTKa.

6) Ilpasa i 3aXE/mKeRAs Ha 3aMoerata CTpana:

i. OG6MeHAHMTE NaHHH Ce H3MON3BAT CHMHCTBEHO 3a LEJITA, W IPH
YCJIOBHS, ONpefielleny or 3amoneHaTa CTpaHa, KOSTO MOXE Ja MOHCKa
uHGOPMALMSL OTHOCHO H3MON3BAHETO HA TE3W NAHHA. 3aMoJeHaTa
CrpaHa rapaHTHpa, 4e NpeloCTaBeHUTe JaHHU ca HABPEMEHHH M TOYHH,
4e MpejlaBaHeTo € HeoOXOMMMO M MOMXOSNIO 32 IENHTe, IOCOYEHH OT
Monemara Crpana.

ii. 3amomemara Crpama ONpeZieNs YCIOBHATA 3a YHHIIOXABAHE Ha
NPEIOCTaBEHUTE [JaHHK B CHOTBETCTBHE C HALMOHAIHOTO CH




[image: image7.png]saKoHozaTencTso. TIPOROCTABEHUTe MQHHK CC YHMINOXABAT, KOFETO
MonemaTa Crpana € Guia HHGOPMHDANA, Yie JSRHWTE ca CEOpAHH WM
TIPCAIOCTABCHM HCSAKOHHO, W CA HETOHH WIH HE € TPAGBANO 18 6BAaT
TIPENIOCTABAHY, WNM NAHHMTE CA MPECTAHATH 13 GHAAT HEOGXONMMH 32
HATa, 3 KOATO T€ Ca GWIH THPBOHAYATHO MOMCKAHH, OCBCH aKO HAMA.
cneunanto paspeuiciiue OT 3amoneHaTa CTpaANA NPEIOCTABCHITE MM
A@HHM fa 6uiar wsnonssams sa Apyre uend. Monemara Crpena
uipopMupa 3amoncraTa CTpaHA 53 YHHIIOKBAHETO Ha BOAKEKBH
mpenocTaBenH AaH.
. OGMCHCHN NaHIU MOTGT 13 GBAAT PasKPHBAHM HA TPETH CTPAHK
EMHCTBEHO BB3 OCHOBA Ha NIMCMEHO CHITIACHE Ha 3amonienara Ctpaua, u
B ChOTBETCTBHE C BETPEMIHOTO 0 3aKOHONATEACTBO.
5) Tlpasa u saxsmkenns ua monewara C1pana
i. Monemata Cpana Msronssa Tea XAHHH EAMHCTBEHO 32 LenvTe,
oGosnatenn B ToBa CopasyMeHMe H ChOGPAIHO KOWTO TCIH MAHHH Ca
e p————
ii. Tlo wexanc Ha Ctpanata, KoATO € NpeocTapHa AanmyTe, CTpanate,
32 KOSTO ca NpeAHASHASEHM JGHHHTE, NPCXOCTARS WHGOpMAUMA 33
THXHOTO WAIONBANE 1 32 PERYTATITE, MOCTHIHATH B53 OCHORA HA TESH
nansm.
1) CTpanuTe OCHIYDABAT HEOSXONUMHTE TEXHIUCCKH H OPFAHHIALHOKHH
'MepIH 32 3AIIINTA Ha OGMEHAHITE JAHHM CPIY CrydaltHa 3ary6a, cryHaliio
WIM  HESAKOHHO YHWUIOKABANE, HEOTODHIMPAH KOCTHN, H3MeHEHHe,
PAsNpOCTpaHEHHE, YRMICKABARE I SATHTaBaNE.

Ynen 12
CuTpyanutecTBo B 06AACTTA Ha 0By eHHETO
(CpasuTe CH CHTPYAHMYAT B OGYMEHWETO Ha CUyKMTenu Ha apyrata Crpaa 3a
PASBATHETO 1A TEXHKTE MPODECHOHANHH M TEXHIMCCKM YMCHYS 32 LETWTE HA

MpeAOTBpATABANETO, GOPOATA C M PAICICABAHETO HA MPECTHIUIEHHI, KAKTO H 3a
TIPUIOGHBAHETO Ha PEKOBOIHM H YIIPABJIEHCKM YMEHMA.

Ynen 13
Texauecku obmen

CIpanuTe BSRHMHO CH NDENOCTABAT WH(ODMALMS OTHOCHO HOBH TEXHMSECKH
MEpIGH, CBEpIAHM ¢ PaICTEBaHE M PAIKPHBANE Ha MPCCTHIVICHIA, 1 32 3ANNTA HA

uiopMaLHATa.
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OGmen 1a racupuuupana HEGOPMALHS
CrpaniTe OGMeHST KTECHHIMpAIA HH(OPMALIIS B CHOTBETCTBRE © Pa3NopeAbHTe
Ha Criopasymerwero wexry TlpapaTencraoro 1ia COUMATHCTINECKS PeMy6IUKa

Buernam 1 [IpaBuTencTsoTo Ha PenyGmika Boirapys 3a B3aa SIIMT2 K 0GMER
Ha KacHMIpana WHGOpMALS, B cua or 18 fom 2012 1.

Unen 15
Pasxomn

(1) Kowmeresrrsure oprasu ma samoesata CTpana TIOEMAT BORIKI OGHKHOBEHM
PASXOMH, OCBEH aKO He & YTOBOPEHO PYTO MEKJIY TOUKHTe 38 KOHTAKT.

(2) Komneresramre oprany na Monemara CTpana MOEMaT BOMIK PASXOM 32 ITET
F IpeCTOl Ha TIpE/ICTABATEIAT CH, 0CBEH AKO He & YTOBOPEHO APYTO.

Yaen 16
Pemanane ma cropoe
Ciiopope, BEIMMKHATH BB BPKA C THIKYBAHETO, IPHIATAHETO M

HSTBIHEHHETO Ha ToBa CHOPASYMEHHE, C& YDEXKIAT Wpe3 NPErOBOPH MExIY
'KORTAKTHNT TOWKL.

Yaen 17
OTHOmERRE KbM APYTH CHOpASyYMeHHS
Tosa CriopasymenWe He 3acAra NpapaTa M SammDKeHWsTa Ha Crpamme,

MPOMSTHUAITH OT APYTH MEAIYHAPOMHH JIOTOBOPH ¥ CTIOPASYMEHW, TI0 KOHTO T&
ca cTpanm.

e 18
SaxmounTennn pasnopexn

(1) Tosa Criopasymer¥e B3 B CHLIA OT JIATATA Ha TIOMYHABAHE Ha IOCTIEAHOTO
ImMCMeHO yBeZOMICHHE, ¢ KoeTo CTpaHWTE Ce YBEIOMSBAT B3auMHO MO
TMIITOMATHNECKN BT 32 MIMTEHERMETO HA BHTPEITHONPABHITE IPOTICAYPH 50
BIMSAHETO MY B CHTA.

(2) Usmenenus na Tosa CHOpasyMCHME Ce HSBEPIIBAT 10 B3AUMHO CHIIACHE A
CIpanuTe i NPEACTABINBAT HCPASENHA JACT OT HEro, VSMEHCHHUATA BIN3AT B
A OT flaTaTa Ha TIOMIIHCAHETO HM.
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CIpAHHTE IMCMEHO YBEZOMI APYTATA 32 HAMEPEHHCTO CH /1d TO TPEKpATH 6
Mecella npexwapmTento. ITPEKpATABAHETO HAMA A SACATa NPOGKT WIH
IpOrpaMA 33  CHIPYIHHYECTEO, MSUBMHABAHW B PAMKTC HA TOBA
Cropasywerue,

Crcrancrio » gpa oparmmann csevmpa  Copus a ... 055..06... 2015 .,
BCEKH OT KOMTO HA BHETHAMCKH, GBATADCKY M QHITAHCKH C3MK, KATO BT
TeKcTOBE ca cAMAKBO aTeHTHUHM. B CIyuall HA DAL B THAKYBEHETO,
NPEAMCTBO M@ TOKCTET Ha RHIHCK C3Tk.

3 npaBHTENCTBOTO HA 3a npasuTencTBOTO HA
Commanucrusecka penyGmmuxa Peny6amia Byarapas
Buernam

177 S

L& aud yudNe KACUMUe Yunop
The! (ﬂ)}»’ 8y Cog an %mw.mmuzr

ftas TTRemwaTe Mwﬂv




AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CO-OPERATION IN PREVENTING AND COMBATING CRIME
The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as “the Parties”;

Desiring to cooperate in preventing and combating crime, especially transnational organized crimes, narcotics-related crimes, human trafficking crimes;
Having due regard for the human rights; the provisions of international treaties that the Parties are bound and then respective domestic laws;

Seeking to make a contribution to the development and enhancement of their bilateral relations;

Concluded this Agreement as follows:

Article 1
Scope of co-operation
(1) The Parties agree to co-operate in preventing and combating the following crimes:

a) Crimes against the Person;

b) Illegally producing, stockpiling, transporting or trading in narcotics, psychotropic substances and precursors;

c) Illegally manufacturing, stockpiling, transporting, using or trading in weapons, ammunition, explosives and dual-use goods;

d) Trafficking in persons, persons’ body parts, kidnapping and human smuggling;

e) Computer crimes;

e) Forging and circulating counterfeit money and forged means of payment;

f) Appropriating property through swindling; stealing property, plundering property;

g) Corruption and money laundering crimes;

h) Crimes against intellectual property rights;

i) Smuggling, trading in banned goods and other economic crimes;

j) Environmental crimes;

k) Crimes of child sexual abuse;

l) Transnational organized crimes;

m) Terrorism and financing of terrorism;

n) Other crimes for which the Parties deem it necessary.

(2) The Parties shall co-operate in the area of countering the criminality, prevention and protection of public order and other areas of common interest, including exchange of experts, training of police officers, exchange of law texts and publications relating to the subject of the present Agreement.

Article 2
Principles of co-operation
(1) In accordance with the provisions of this Agreement and in conformity with their respective domestic laws, the Parties commit to co-operate comprehensively in preventing and combating crimes.

(2) The co-operation will not affect the national security and public order of either State.

Article 3
Refusal of co-operation
(1) The Competent authorities of the Requested Party shall refuse to co-operate in the following cases:

a) impair its state’s sovereignty, national security, public order or other essential interests, or

b) be contrary to the national law.

(2) In case the co-operation is withheld or denied, the decision and the reasons therefore must be notified to the applicant authority without delay. If the competent authority of the Requested Party is able to do the request under some conditions, it must notify these conditions to the applicant authority and the applicant authority has responsibility to decide whether to continue or not.

Article 4
Focal points
(1) The focal points for the implementation of this Agreement shall be:

a) For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam: Ministry of Public Security;

b) For the Government of the Republic of Bulgaria:

- Ministry of Interior;

- State Agency “National Security”

(2) The focal points shall communicate with one another for the purposes of this Agreement. They shall inform each other of the respective contact details through diplomatic channels as well as any changes thereof.

Article 5
Forms of co-operation in preventing and combating transnational organised crime
The co-operation in the fight against transnational organised crime will be accomplished in the fields mentioned hereinafter:

1) Exchange of information relating to the fight against transnational organized crime, according to one Party’s request or initiative;

2) Exchange of operational information of mutual interest concerned;

3) Exchange of legislative acts as well as information on techniques and technical means used in police operations;

Article 6
Combating illegal manufacturing, stockpiling, transporting, using or trading in weapons, ammunition, explosives and dual use goods
(1) The Parties shall enhance the exchange of information, knowledge and professional skill and co-operate in the suppression and prevention of the illegal manufacturing, stockpiling, transporting, using or trading in weapons, ammunition, explosives and weapons of mass destruction.

(2) For the purposes of this Agreement dual use goods shall mean items, including software and technology, which can be used for both civil and military purposes, and shall include all goods which can be used for both non-explosive uses and assisting in any way in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article 7
Combating illicit manufacturing, stockpiling, transporting or trading in narcotics, psychotropic substances and precursors
(1) The Parties shall enhance the co-operation in the framework of the three United Nations Conventions on combating drugs to which both States are parties: The Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, The Convention on Psychotropic Substances of 1971 and The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

(2) The Parties shall:

a) exchange information on the processing, manufacture, extraction, preparation, offering, sale and distribution of sales, receipt and delivery, shipment brokerage, sending in transit, transportation, import and export of narcotics, psychotropic substances and precursors contrary to the provisions of the legislation of each Party;

b) determine the identity, whereabouts and activities of persons suspected of being involved in activities of illicit trading in narcotics, psychotropic substances and precursors;

c) co-operate in the fight against transporting money or property acquired through the commission of crime relating to drugs.

Article 8
Combating the falsification, circulation of counterfeit money and forged means of payment
The Parties shall:

1) exchange information relating to making counterfeit money or altering of currency or other means of payment as well as falsifying and circulating forged means of payment;

2) co-operate in the prevention and suppression of crimes relating to stockpiling, use of forged means of payment, export, import, transport and receiving of counterfeit currency and other forged means of payment;

3) co-operate in preventing this fraudulent making, receiving or possession of articles, computer programs, holograms or any other means adapted for the counterfeiting or altering of currency.

Article 9
Combating trafficking in persons, persons’ body parts, kidnapping and human smuggling
The Parties shall exchange information on:

1) acts of trafficking in persons, persons’ body parts; the persons and criminal organizations involved;

2) the forms of illicit migration, combating trafficking in persons, persons’ body parts, kidnapping, human smuggling and the channels of illegal migration;

3) experience about methods and techniques used in the fight against trafficking in persons, persons’ body parts, human smuggling.

Article 10
Co-operation against corruption and money laundering
(1) The Parties implement effectively the provisions of the United Nations Convention against Corruption of 2003 to which both States are parties.

(2) The Parties shall co-operate to prevent, detect all forms of money laundering; apply feasible measures to control and detect the movement of cash and assets across borders but not interfere with the legal capital flow.

Article 11
Exchange, use and protection of data
(1) The Parties understand that in the course of the implementation of this Agreement personal data might be exchanged. The Parties commit themselves to processing personal data fairly and in accordance with their respective laws. The exchange of information shall be done as follows:

a) In compliance with domestic laws of each Party, the competent authorities of the Parties shall, to the fullest extent possible, co-operate in the exchange of information relevant to the prevention, detection and investigation of the crimes to which the Agreement applies.

b) The exchange of information under this Article shall include:

i. information on or relating to persons and organizations suspected of being involved in terrorism, drug trafficking, money laundering, organized crime and other serious crimes;

ii. information on the commission of or activities preparatory to such crimes;

iii. information on measures to control the legal hade in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, and on experience in implementing these measures.

(2) Pursuant to the national law of the States of the Parties, the Parties will exchange, use and protect data on the basis of principles as follows:

a) The Parties shall notify each other, at the moment of supply of personal data or before, of the purpose for which the personal data are supplied and of any restriction on their use, deletion or destruction, including possible access restrictions in general or specific terms. Where the need for such restrictions becomes apparent after the supply, the Parties shall inform each other of such restrictions at a later stage. The Parties shall notify each other of any breach of data security and the measures undertaken thereof.

The Requested Party and the Requesting Party shall keep record of the transmission of data and maintain documentation of the relevant processing operations. The receiving Party shall, on request, inform the competent authority, which transmitted the personal data about their processing.

b) Rights and obligations of the Requested Party:

i. Any exchanged data shall be used solely for the purpose and under conditions determined by the Requested Party, which may ask for information on the utilisation of such data. The Requested Party must ensure that the transmitted data are in time and exact, that the transmission is necessary and adequate to the purpose indicated by the Requesting Party.

ii. The Requested Party shall determine the terms for destruction of the transmitted data in accordance with its national legislation. Transferred data shall be destroyed when the Requesting Party has been informed that the data have been collected or provided illegally, or they are incorrect or should not have been provided, or the data have ceased to be needed for the purpose for which they were originally requested, unless there is a specific permission by the Requested Party that the transmitted personal data should be used for other purposes. The Requesting Party must inform the Requested Party of the destruction of any transmitted data.

iii. Any exchanged data may only be disclosed to third parties based on the written consent of the Requested Party, and in compliance with its domestic laws.

c) Rights and obligations of the Requesting Party:

i. The Requesting Party does not use these data for other purposes than these indicated in this Agreement and for which these data are provided;

ii. By request of the Party who has provided the data, the Party for whom the data are designated provides the information for their use and the results gained on the basis of these data.

d) The Parties shall provide the necessary technical and organizational measures for the protection of the exchanged data against accidental loss, accidental or illegal destruction, unauthorized access, alteration, dissemination, destruction or deletion.

Article 12
Co-operation in training
The Parties cooperate in training the officers of the other Party in professional technical skills for the purposes of preventing, combating, investigating, leadership and management.

Article 13
Technical exchange
The Parties shall provide each other with information about new technical measures relating to investigation and detection of crime and protection of information.

Article 14
Exchange of classified information
The Parties shall exchange classified information under the provisions of Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Bulgaria on mutual protection and exchange of classified information, entered into force on 18 July 2012.

Article 15
Costs
(1) The competent authority of the Requested Party shall bear all ordinary costs, except for other agreements of focal points.

(2) The competent authority of the Requesting Party shall bear all travel and subsistence costs of its representatives unless there is an agreement to the contrary.

Article 16
Dispute settlement
Any dispute arising from interpretation, application or implementation of this Agreement shall be settled through negotiation between focal points.

Article 17
Compatibility with other agreements
This Agreement shall not affect the rights and obligations of each Party under other international treaties and agreements to which it may be a Party.

Article 18
Closing provisions
(1) This Agreement shall enter into force on the date on which one Party receives the latest written notice of the other Party through diplomatic channels on the completion of internal legal procedures for entry into force.

(2) Modification to this Agreement may be made as jointly agreed by the Parties and issued as amendments to the Agreement. Modifications to this Agreement come into force upon signature.

(3) This Agreement shall be valid for a period of five (05) years and then be automatically extended each five (05) years, unless one Party notifies the other Party in writing before six (06) months of its intent to terminate. The termination will not affect the co-operation project or program being implemented in the framework of this Agreement.

Done in Sofia on 05 June 2015, in two original copies, each in Vietnamese, in Bulgarian and in English language, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation, the English text shall prevail.
	For the Government of the Socialist Republic of Vietnam




LE QUY VUONG
Deputy Minister of Public Security
	For the Government of the Republic of Bulgaria




KRASIMIR TSIPOV
Deputy Minister of Interior


